BẢNG GIÁ LẮP ĐẶT MỚI DỊCH VỤ INTERNET
	STT 
	 HẠNG MỤC 
	 Đơn vị 
	 GigaHOME 1 
	 GigaHOME 2 
	 GigaHOME 3 
	 GigaHOME 4 

	 I 
	 Thông tin dịch vụ 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 Tốc độ Down/Upload 
	 Mbps/Kbps 
	3 Mbps/640 Kbps
	5 Mbps/768 Kbps
	7 Mbps/1,024 Kbps
	10Mbps/ 1,536 Kbps

	 II 
	 Chương trình Lắp mới 
	 Áp dụng với khách hàng đăng ký lắp đặt mới kể từ ngày 03/11/2014 đến hết  03/05/2015 

	    1 
	 Thanh toán trả sau hàng tháng 

	
	 Phí hòa mạng 
	 VNĐ 
	 Không áp dụng 

 
	110,000
	55,000

	
	Trang bị thiết bị không wifi 
	 Chiếc 
	
	Không thu phí  

	
	 Phí cho mượn thiết bị wifi 
	 Chiếc 
	
	110,000
	55,000

	
	 Cước thuê bao hàng tháng
	 VNĐ/tháng 
	
	198,000
	247,500
	341,000

	
	Chính sách chăm sóc khách hàng lắp mới
	 
	
	Thẻ bản quyền 1 năm phần mềm diệt virus CMC InfoSec

	    2 
	 Thanh toán trả trước 6 tháng 

	
	 Phí hòa mạng 
	 VNĐ/lần 
	Không thu phí 

	
	 Phí cho mượn thiết bị không wifi 
	 VNĐ 
	Không thu phí  

	
	 Phí cho mượn thiết bị wifi 
	 VNĐ 
	Không áp dụng


	55,000
	 Không thu phí 

	
	 Cước thuê bao hàng tháng

 
	 VNĐ/tháng 
	
	198,000
	247,500
	341,000

	
	 Tổng cước thuê bao 6 tháng 
	 VNĐ/kỳ 
	
	1,188,000
	1,485,000
	2,046,000

	
	 Chính sách chăm sóc khách hàng trả trước 6 tháng thuê bao
	 
	Không áp dụng
	Gia hạn sử dụng 01 tháng không thu phí; 
Thẻ bản quyền 1 năm phần mềm diệt virus CMC InfoSec

	    3 
	 Thanh toán trả trước 12 tháng 

	
	 Phí hòa mạng 
	 VNĐ/lần 
	 Không thu phí 

	
	 Phí cho mượn thiết bị không wifi 
	 VNĐ 
	 Không thu phí 

	
	 Phí cho mượn thiết bị wifi 
	 VNĐ 
	 Không thu phí 

	
	 Cước thuê bao hàng tháng 
	 VNĐ/tháng 
	148,500
	198,000
	247,500
	341,000

	
	 Tổng cước thuê bao 12 tháng
	 VNĐ/kỳ 
	1,782,000
	2,376,000
	2,970,000
	4,092,000

	
	 Chính sách chăm sóc khách hàng đóng trước 12 tháng thuê bao 
	 
	 Gia hạn 1 tháng sử dụng không thu phí 
	 Gia hạn 2,5 tháng sử dụng dịch vụ không thu phí, 
Thẻ bản quyền 1 năm phần mềm diệt virus CMC InfoSec 


Chú ý: Giá cước đã bao gồm thuế GTGT

